
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ĐỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:01 /TTr-TTBVTV                               Lâm Đồng, ngày  08  tháng 02 năm 2023 

 

TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt dự toán thực hiện may sắm trang phục thanh tra  

                

   Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng  

 

 Căn cứ Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một 

cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên 

ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên 

chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2015/TTLT-BTC-TTPC ngày 12/5/2015 

của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ quy định chế độ quản lý, cấp phát trang 

phục đối với thanh tra viên, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ 

quan thanh tra nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SNN ngày 10/01/2023 của Sở Nông nghiệp 

và PTNT Lâm Đồng về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. 

Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng xây dựng dự toán may sắm trang 

phục thanh tra năm 2023 như sau: 

1. Đối tượng 

 Đối tượng may trang phục: 08 công chức, viên chức. Gồm: Chi cục 

trưởng và 07 công chức được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của Chi cục 

Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng. 

(Chi tiết phụ lục 1, 2 đính kèm) 

 2. Dự toán 

- Kinh phí thực hiện: 39.996.000 đồng (Ba mươi chín triệu chín trăm chín 

mươi sáu ngàn đồng). 

(Chi tiết phụ lục 3 đính kèm) 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm 

Đồng xem xét, phê duyệt để Chi cục sớm triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 
- Lưu VT, TTPC, HCTH Q). 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Hà Ngọc Chiến 



Phụ lục 1: Danh sách cấp trang phục thanh tra năm 2023 

 (Kèm theo Tờ trình  số  01 /TTr-TTBVTV ngày  08  /02/2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 

 

STT Tên trang phục 
Số 

lượng 
ĐVT 

Họ và tên, chức vụ 

Hà Ngọc 

Chiến; 

Chi cục 

Trưởng 

Trương 

Bảo 

Dương; 

Trưởng 

phòng 

TTPC 

Phạm 

Ngọc 

Toản; 

Phó 

phòng 

TTPC 

Nguyễn 

Khoa 

Thảo; 

Chuyên 

viên 

phòng 

TTPC 

Nguyễn 

Thị 

Thủy; 

Nhân 

viên 

phòng 

TTPC 

Vũ Thị 

Thúy; 

Trưởng 

phòng 

BVTV 

Lê Thị 

Thanh 

Nga; 

Trưởng 

trạm 

KDKĐ 

Nguyễn 

Văn 

Danh; 

Trưởng 

phòng 

Trồng 

trọt 

1 
Quần áo xuân hè ngắn tay 

nam, nữ 
16 Bộ 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 Áo sơ mi dài tay nam, nữ 9 Cái  1 1 1 1 1 1 1 2 

3 Thắt lưng da 5 Chiết - 1 1 1 1 - - 1 

4 Giầy da 3 Đôi - - - 1 1 - - 1 

5 Dép quai hậu nam, nữ 8 Đôi 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Bít tất 16 Đôi 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Quần áo mưa 8 Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Cặp da 3 Cái - 1 1 - - - - 1 

9 Quần áo thu đông 4 Cái - - - 1 1 1 1 - 

10 Biển tên 4 Cái - - 1 1 1 - - 1 

11 Cành tùng đơn 6 Bộ 1 - - 1 1 1 1 1 

12 Cầu vai 3 Bộ -   1 1 - - 1 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 2: Niêm hạn cấp phát trang phục thanh tra 

(Kèm theo Tờ trình  số 01 /TTr-TTBVTV ngày  08  /02/2023 của Chi cục Trồng trọt và 

BVTV Lâm Đồng) 

STT Họ tên Tên trang phục ĐVT 
Năm cấp phát 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Hà 

Ngọc 

Chiến  

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  - 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc - 1 - 1 - 

Giầy da Đôi - 1 - 1 - 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi - 1 1 1 1 

Bít tất Đôi - 2 2 2 2 

Quần áo mưa Bộ - 1 1 1 1 

Cặp da Cái - 1 - 1 - 

Quần áo thu đông Bộ - 1 - - - 

Áo măng tô nam Cái - - 1 - - 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

2 

Trương 

Bảo 

Dương  

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  1 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc 1 - 1 - 1 

Giầy da Đôi - 1 - 1 - 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi 1 1 1 1 1 

Bít tất Đôi 2 2 2 2 2 

Quần áo mưa Bộ 1 1 1 1 1 

Cặp da Cái 1 - 1 - 1 

Quần áo thu đông Bộ - - - 1 - 

Áo măng tô nam Cái - - - - - 

3 

Phạm 

Ngọc 

Toản  

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  1 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc 1 - 1 - 1 

Giầy da Đôi - 1 - 1 - 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi 1 1 1 1 1 

Bít tất Đôi 2 2 2 2 2 

Quần áo mưa Bộ 1 1 1 1 1 

Cặp da Cái 1 - 1 - 1 

Quần áo thu đông Bộ - - - 1 - 

Áo măng tô nam Cái - - 1 - - 

Biển tên Cái - - - - 1 

4 

Nguyễn 

Khoa 

Thảo 

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  2 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc 1 - 1 - 1 

Giầy da Đôi 1 - 1 - 1 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi 1 1 1 1 1 

Bít tất Đôi 2 2 1 2 2 

Quần áo mưa Bộ 1 1 1 1 1 

Cặp da Cái 1 - 1 - - 



Quần áo thu đông Bộ 1 - - - 1 

Áo măng tô nam Cái - - - - - 

Biển tên Cái - - - - 1 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

Cầu vai Bộ - - - - 1 

5 

Nguyễn 

Thị 

Thủy 

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  2 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc 1 - 1 - 1 

Giầy da Đôi 1 - 1 - 1 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi 1 1 1 1 1 

Bít tất Đôi 2 2 2 1 2 

Quần áo mưa Bộ 1 1 1 1 1 

Cặp da Cái 1 - 1 - - 

Quần áo thu đông Bộ 1 - - - 1 

Áo măng tô nữ Cái - - - - - 

Biển tên Cái - - - - 1 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

Cầu vai Bộ - - - - 1 

6 
Vũ Thị 

Thúy 

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  - 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc - 1 - 1 - 

Giầy da Đôi - 1 - 1 - 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi - 1 1 1 1 

Bít tất Đôi - 2 2 2 2 

Quần áo mưa Bộ - 1 1 1 1 

Cặp da Cái - 1 - 1 - 

Quần áo thu đông Bộ - - - - 1 

Áo măng tô nữ Cái - - - - - 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

7 

Lê Thị 

Thanh 

Nga  

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - 2 2 2 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  - 1 1 1 1 

Thắt lưng da Chiếc  - 1 - 1 - 

Giầy da Đôi - 1 - 1 - 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi - 1 1 1 1 

Bít tất Đôi - 2 2 2 2 

Quần áo mưa Bộ - 1 1 1 1 

Cặp da Cái - 1 - 1 - 

Quần áo thu đông Bộ - - - - 1 

Áo măng tô nữ Cái - - - - - 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

8 

Nguyễn 

Văn 

Danh 

Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ - - - - 2 

Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  - - - - 2 

Thắt lưng da Chiếc  - - - - 1 

Giầy da Đôi - - - - 1 

Dép quai hậu nam, nữ Đôi - - - - 1 

Bít tất Đôi - - - - 2 



Quần áo mưa Bộ - - - - 1 

Cặp da Cái - - - - - 

Quần áo thu đông Bộ - - - - - 

Áo măng tô nam Cái - - - - - 

Biển tên Cái - - - - 1 

Cành tùng đơn Bộ - - - - 1 

Cầu vai Bộ - - - - 1 

 

 

 

 



Phụ lục 3: Dự toán kinh phí mua sắm trang phục thanh tra năm 2023 

(Kèm theo Tờ trình  số   01 /TTr-TTBVTV ngày  08  /02/2023 của Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng) 

STT Tên trang phục ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Ghi chú 

Cấp lần đầu Cấp niên hạn 

1 Quần áo xuân hè dài tay nam, nữ Bộ 16 869,000  13,904,000  2 14 

2 Áo sơ mi dài tay nam, nữ Cái  9 275,000    2,475,000  2 7 

3 Thắt lưng da Chiếc 5 198,000       990,000  1 4 

4 Giầy da Đôi 3 880,000    2,640,000  1 2 

5 Dép quai hậu nam, nữ Đôi 8 363,000    2,904,000  1 7 

6 Bít tất Đôi 16 33,000       528,000  2 14 

7 Quần áo mưa Bộ 8 451,000    3,608,000  1 7 

8 Cặp da Cái 3 1,716,000    5,148,000  1 2 

9 Quần áo thu đông Cái 4 1,716,000    6,864,000  - 4 

10 Bảng tên Cái 4 66,000       264,000  3 1 (cấp lại) 

11 Cành tùng đơn Bộ 6 55,000       330,000  3 3 (cấp lại) 

12 Cầu vai 
Bộ 2       99,000        198,000  2 - 

Bộ 1     143,000        143,000  1 - 

  TỔNG CỘNG            39,996,000      
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